
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Bốc Minh Trí  Đ T 0982256662
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH MTV ÁNH SÁNG ĐA SẮC 
Tại địa chỉ            : 2/2/86 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 
Số ĐT, Fax liên hệ: 0908.151.708  (Ô. Toàn _ Giám đốc công ty)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trần Ngọc Tân
	15TCN-ĐT
	Xóm 5, An Hà 3, Xã Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi
	0981064781
	01225178140
	

	2
	Phạm Thanh Nhân
	15TCN-ĐT
	Ấp 7A,Xã Tân Thạnh  Đông, Củ Chi, Hồ CHí Minh
	0981871349
	01649488378
	

	3
	Lê Tuấn Kiệt
	15TCN-ĐT
	50/6A Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, , Hồ CHí Minh
	01673121443
	0908528019
	Nhóm Trưởng

	4
	Lê Anh Tuấn
	15TCN-ĐT
	Đường Chế Lan Viên, Tổ Dân Phố Lộc Hải, Phường Cam Lộc Cam Ranh, Tỉnh Khanh Hòa
	0949278346
	0984814895
	

	5
	Đặng  Lê Hoàng  Thái
	15TCN-ĐT
	491/33 Huỳnh Văn Bánh ,P13, Q. Phú Nhuận
	01222709869
	0906347979
	

	6
	Nguyển Dương Quốc Duy
	15TCN-ĐT
	161c/68 Lạc Long Quân ,P3 ,Quận11
	01223997309
	0902722209
	

	7
	Trần Trọng Hợp
	15TCN-ĐT
	Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
	01689112367
	0972833224
	

	8
	Lê Vinh
	15TCN-ĐT
	192/26 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
	0907719301
	0908922415
	

	9
	Hồ Tân Tài
	15TCN-ĐT
	12/5 Nguyển Nhữ Lãm , Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
	01265565789
	0976149910
	

	10
	Dương Hiển Vinh
	15TCN-ĐT
	54/16 Đồng Đen P14 Quận Tân Bình
	0982201315
	0937770863
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Trân ĐT 0908225475
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PNTECH 
Tại địa chỉ            : 231/14 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, TP HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Giám Đốc: Nguyễn Hoàng Nam - 0937927547 

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lê Cẩm Nghĩa 
	15TCN-ĐT
	661/14 Lũy Bán Bích.F Phú Thạnh.Q Tân Phú
	01679844010
	0909583118
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn  hoàng duy 
	15TCN-ĐT
	974 Phan Đình Phùng . Thành Phố Kon Tum 
	0911898556
	0905136230
	

	3
	Đường Vinh Phúc
	15TCN-ĐT
	F2/2/10 Ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh
	0986854754
	0908976804
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Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Bốc Minh Trí  Đ T 0982256662
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ATZ
Tại địa chỉ            : 75 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: a. Quang Trí - 0909724988.
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trương Minh Hiếu
	15TCN-ĐT
	90/6/6f, Nguyễn Phúc Chu, F.15, Q.Tân Bình
	0934145843
	01208740342
	

	2
	Vũ Vòng Nhật Mi nh
	15TCN-ĐT
	Khu 6, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Tân  Phú, Đồng Nai
	01227172980
	0932689980
	

	3
	Nguyễn Hải Hưng
	15TCN-ĐT
	366/19, Gò Dầu, F. Tân Quý, Q.Tân Phú
	01204578763
	01223077463
	

	4
	Nguyễn Bá Lập
	15TCN-ĐT
	Xã Thái Bảo , Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
	01672107345
	0908890293
	

	5
	Lễ Nguyễn Hoàng  Nhân 
	15TCN-ĐT 
	502 Phạm Văn Hai, F.3, Tân Bình
	01223738422
	0933212346
	Nhóm trưởng

	6
	Lê Đỗ Quang Huy
	15TCN-ĐT
	485/12, Lê Văn Sỹ, F.2. Tân Bình
	0932168531
	01229780051
	

	7
	Nguyễn Phi Hiếu
	15TCN-ĐT
	169/12/23 Nguyễn Tư Giản, F.12, Q. Gò Vấp
	0928201605
	01267509753
	

	8
	Huỳnh Triệu Thái Bình
	15TCN-ĐT
	7 Phan Huy Ích, F.15, Q. Tân Bình
	0904226013
	01226793030
	

	9
	Trần Gia Huy
	15 TCN-ĐT
	30/4 Ấp Hưng Lân  Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn 
	0931827800
	0925250110
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Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

